	BỘ TÀI CHÍNH

	Mẫu số 07/CKTC-NSNN


DỰ TOÁN (HOẶC QUYẾT TOÁN) CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC Ở TRUNG ƯƠNG NĂM… 
(Kèm theo Quyết định.../QĐ-BTC ngày.../.../20...

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số chi
	I. Chi đầu tư phát triển (không kể chi đầu tư phát triển cho CTMT, dự án 5 triệu ha rừng, chương trình 135)
	II. Chi thường xuyên (không kể chi thường xuyên cho CTMT, dự án 5 triệu ha rừng, chương trình 135)
	III. Chi chương trình mục tiêu

	
	
	
	Tổng số
	Chi đầu tư XDCB
	Chi ĐTPT khác
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	vốn ngoài nước
	
	
	Giáo dục đào tạo
	Y tế
	Khoa học công nghệ
	...
	Quản lý hành chính
	
	CTMT quốc gia
	Chương trình 135
	Dự án 5 triệu ha rừng

	1

2

3

...


	Văn phòng Chủ tịch nước

Văn phòng Quốc hội

Toà án nhân dân tối cao

...

Bộ Quốc phòng 

Bộ Công an

Bộ Tư pháp

Bộ Xây dựng

...

Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Hội liên hiệp phụ nữ VN

….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


